
Phụ lục XXVII-C

BỔ SUNG MÁY MÓC, THIẾT BỊ CHUYÊN DÙNG CỦA 
KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN - VĂN HÓA ĐỒNG NAI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 12/2024/QĐ-UBND 

ngày 20 tháng 02 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai)

	STT
	Tên, chủng loại máy móc, thiết bị chuyên dùng
	ĐVT
	Số lượng dự kiến ban hành
	Ghi chú

	
	
	
	
	Căn cứ pháp lý đề xuất
	Mục đích sử dụng, sự cần thiết phải trang bị tài sản

	1
	Thiết bị ghi hình cho phòng Hội nghị
	Bộ
	1
	Theo nhu cầu thực tế
	Phục vụ cho phòng Hội nghị họp trực tuyến

	2
	Micro cho phòng họp trực tuyến (Thiết bị mở rộng microphones Logitech cho Webcam Meetup)
	Bộ
	1
	Theo nhu cầu thực tế
	Phục vụ cho phòng Hội nghị họp trực tuyến

	3
	Máy tính (X415EA-EB935W i3 1115G4/8GB/256GB SSD/Win11)
	Bộ
	2
	Theo nhu cầu thực tế
	Phục vụ cho phòng Hội nghị họp trực tuyến, phục vụ cho công tác tuyên truyền tại công đồng dân cư trên địa bàn KBT về QLBVR, PCCCR, DVMTR

	4
	Máy chiếu chuyên dùng Công nghệ trình chiếu 3 LCD.
- Cường độ sáng: 4500 Lumens.
- Độ phân giải: WXGA (1280 x 800).
- Độ tương phản: 3700:1
- Tỷ lệ chiếu: 16:10.
- Loa: 10W (Mono).
- Khả năng trình chiếu: 40 inch tới 300 inch (1,02m tới 15,24m).
	Bộ
	1
	Theo nhu cầu thực tế
	Phục vụ cho phòng Hội nghị họp trực tuyến


- Tốc độ: 18 trang/phút


- Khổ giấy tối đa: A4.


- Độ phân giải: 1200 x 1200 dpi sử dụng công nghệ cải tiến độ mịn.


- Khay giấy tiêu chuẩn: 150 tờ.


- Khay tay: 1 tờ.


- Nguồn điện: 220 - 240V, 50/60Hz

	- Cổng kết nối: High-Speed USB 2.0, USB Host, 10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T Ethernet
	 Cái 
	1
	Theo nhu cầu thực tế
	Phục vụ in hình ảnh, tài liệu trong nghiên cứu khoa học, phát triển du lịch
	

	6
	Máy Photocopy 
- Độ phân giải 600 dpi
- Tốc độ in 40/50 trang/phút (A4)
- Số bản chụp tối đa 999 bản
- Khay giấy chuẩn 2×500+100 bypass
- Bộ nhớ 1GB +128GB HDD
- Tỷ lệ phóng to/thu nhỏ 25% - 400%
	 Cái 
	1
	Theo nhu cầu thực tế
	Phục vụ in hình ảnh, tài liệu trong nghiên cứu khoa học, phát triển du lịch

	7
	Máy chụp hình ống kính rời 
- Cảm biến CMOS fullframe 22.3 megapixel.
- Hệ thống đo nét tiên tiến với 61 điểm
- Màn hình LCD 3.2inch
- Tốc độ màn trập 1/8000 giây đến 60 giây
- Tốc độ chụp liên tục tối đa 6 hình/giây
	 Cái 
	1
	Theo nhu cầu thực tế
	Phục vụ công tác ngoại nghiệp ghi nhận dấu vết động vật rừng, thực vật rừng, phục vụ công tác du lịch, nghiên cứu khoa học

	8
	Ống kính Macro 100 
- Phóng đại 1x
- Số lượng lá khẩu 9
- Khoảng cách lấy nét gần nhất (m/ft) 0.3/0.99
- Kích thước bộ lọc ø67mm
- Hood tương thích ET-73
- Dành cho máy ảnh Full Frame
	 Cái 
	1
	Theo nhu cầu thực tế
	Phục vụ công tác ngoại nghiệp ghi nhận dấu vết động vật rừng, thực vật rừng, phục vụ công tác du lịch, nghiên cứu khoa học


Ống tele 


- Góc nhìn 12° - 5°



- Khoảng cách chỉnh nét: 2,5m (98.4”)


- Tỷ lệ phóng đại 1: 5.0


- Kích thước bộ lọc: ø86 mm

	- Tương thích với máy ảnh cảm biến Fullframe
	 Cái 
	1
	Theo nhu cầu thực tế
	Phục vụ công tác ngoại nghiệp ghi nhận dấu vết động vật rừng, thực vật rừng, phục vụ công tác du lịch, nghiên cứu khoa học
	

	10
	Sào lấy mẫu 15 m 
- Cấu trúc 15 đốt (1 đốt 1 m)
- Cơ chế hoạt động: Dạng sào rút.
- Trạng thái dài nhất: 15m.
- Trạng thái rút ngắn cực đại: 1,2m
	 Cái 
	1
	Theo nhu cầu thực tế
	Phục vụ công tác ngoại nghiệp ghi nhận dấu vết động vật rừng, thực vật rừng, phục vụ công tác nghiên cứu khoa học

	11
	Máy chiếu: Công nghệ trình chiếu 3 LCD.
- Cường độ sáng: 4500 Lumens.
- Độ phân giải: WXGA (1280 x 800).
- Độ tương phản: 3700:1
- Tỷ lệ chiếu: 16:10.
- Loa: 10W (Mono).
- Khả năng trình chiếu: 40 inch tới 300 inch (1,02m tới 15,24m).
- Tuổi thọ bóng đèn: 5000 giờ.
	 Cái 
	1
	Theo nhu cầu thực tế
	Phục vụ cho công tác tuyên truyền tại công đồng dân cư trên địa bàn về QLBVR, PCCCR, DVMTR

	12
	Loa: Công suất  tới 300W
- Thiết kế hoàn chỉnh với bộ trộn 8 kênh, có thể tháo rời
- Trang bị Bluetooth
	 Cái 
	1
	Theo nhu cầu thực tế
	Phục vụ cho công tác tuyên truyền tại công đồng dân cư trên địa bàn KBT về QLBVR, PCCCR, DVMTR

	13
	Máy phát điện 
	 Cái 
	8
	Theo nhu cầu thực tế
	Phục vụ cho công tác tuyên truyền tại công đồng dân cư trên địa bàn KBT về QLBVR, PCCCR, DVMTR; phục vụ đời sống sinh hoạt cho kiểm lâm các trạm không có điện

	14
	Xe máy và bộ máy xịt 
- Vành xe: 27,5 Hợp kim nhôm 2 lớp
- Căm: 14G HTSS
- Lốp xe: 27,5 LITESTEP 27,5x1,95 30TPI
- Ghi đông: hợp kim nhôm 31,8 mm
- Pô tăng: hợp kim nhồm, nâng 8 độ
- Tay đề: SHIMANO DEORE 2x11S
-Bộ chuyển đề trước: SHIMANO DEORE M6100 2S
- Bộ chuyển đề sau: SHIMANO DEORE 11S
-Phanh: Đĩa dầu TEKTRO
-Líp: 11-42T 11 tốc độ
- Xích: KMC
	Chiếc
	10
	Theo nhu cầu thực tế
	Phục vụ công tác QLBVR, PCCCR

	15
	Giàn cày 3 chảo lắp cho máy M9540
	Bộ
	2
	Theo nhu cầu thực tế
	Phục vụ công tác PC&CC rừng

	16
	Hệ thống pin năng lượng mặt trời 
- Công suất 3KVA 60A. Output 220v 
- Tổng lưu trữ hệ thống: 24V- 300Ah: 24V - 300Ah Deep Cycle Battery Acquy khô chuyên dụng cho điện mặt trời
	Bộ
	1
	Theo nhu cầu thực tế
	Phục vụ sinh hoạt cho trạm Kiểm lâm không có điện lưới


Máy Flycam  


Tích hợp RTK: Có, qua NTRIP/ VRS hoặc Base DRTK 2


Camera: CMOS 1 ”, 20 MP


- Khả năng ứng dụng: Bay chụp ảnh phục vụ đo đạc, khảo sát và thành lập bản đồ


- Tích hợp mô đun RTK cho khả năng định vị chính xác.


- Thu thập dữ liệu chính xác với TimeSync.


- Hệ thống hình ảnh chính xác, rõ nét.

	- Hệ thống truyền dẫn OcuSync ổn định, chính xác.
	 Cái 
	2
	Theo nhu cầu thực tế
	Phục vụ công tác PC&CC rừng
	

	18
	Camera đội dầu
- Chống thấm nước
- Ổn định Flowstate 6 trục
- Quay video 2560 X 1440 và ảnh 9 MP
	 Cái 
	4
	Theo nhu cầu thực tế
	Phục vụ cho công tác quản lý, bảo vệ rừng

	19
	Máy tầm ngư
- Màn hình LCD màu 4,3 inch.
- Độ phân giải màn hình: 272 x 480 pixel.
- Tần số: 200 kHz.
- Công suất: 100W.
- Điện áp sử dụng: 11-14 VDC hoặc có thể sử dụng Pin.
- Kích thước (rộng x cao x dày): 170 x 178 x 63 mm.
	 Cái 
	4
	Theo nhu cầu thực tế
	Phục vụ công tác quản lý hồ Trị An


- Máy nén khí cho bình lặn công suất 200 L/phút, chạy xăng


- Tỷ lệ nén khí: 200L/phút - 12m³/h - 7CFM


- Thời gian làm đầy xy lanh : 6L ở 300bar: 9 phút

	- Áp suất làm việc: 225Bar/3300psi - 300Bar/4300psi
	 Cái 
	1
	Theo nhu cầu thực tế
	Phục vụ công tác cứu nạn cứu hộ, công tác quản lý hồ Trị An
	

	21
	Máy cano
- Động cơ 2 Thì Enduro - E40X (40HP)
	 Cái 
	4
	Theo nhu cầu thực tế
	Phục vụ công tác cứu nạn cứu hộ, công tác quản lý hồ Trị An

	22
	Máy vi tính để bàn
- CPU: Intel Core i3-10110U (2.10Ghz Upto 4.10GHz, 4MB Cache)
- RAM: 4GB DDR4 2666MHz (2 khe)
- Ổ cứng: 512GB-PCIE SSD
VGA: Intel® UHD Graphics
- Màn hình: 21.5 inch (54.6cm), 16:9, NanoEdge, Full HD 1920x1080/, LED-backlight, IPS, 178° wide viewing angle
- Kết nối: Wlan + Bluetooth
	Bộ
	6
	Theo nhu cầu thực tế
	Phục vụ công tác lưu trữ dữ liệu điều tra, thống kê trong quản lý bảo vệ rừng tại Trạm Kiểm lâm

	23
	Xe máy cày 
	Cái
	1
	Theo nhu cầu thực tế
	Phục vụ công tác chuyên môn


- Văn bản số 10952/UBND-KGVX ngày 14/10/2022 

	của UBND tỉnh Đồng Nai chủ trương xây dựng phần mềm lưu trữ hồ sơ đập, hồ chứa nước Bà Hào;
	- Xây dựng phần mềm lưu trữ hồ sơ đập, hồ chứa nước Bà Hào theo quy định tại Điều 29 Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ và các quy định hiện hành về quản lý đầu tư xây dựng công trình. Hệ thống cơ sở dữ liệu về đập, hồ chứa nước thủy lợi là sản phẩm Công nghệ thông tin, sử dụng công nghệ hiện đại để hiện đại hóa công tác chỉ đạo, quản lý vận hành công trình thủy lợi.


- Thu thập, điều tra bổ sung hồ sơ, số liệu của các hạng mục công trình;


- Thể hiện các công trình của hồ chứa Bà Hào trên bản đồ và các hồ sơ liên quan;


- Quản lý hồ sơ dữ liệu (word, excels, powerpoint, pdf,…), file thiết kế (autocad, microstation), file bản đồ (arcgis, mapinfo, qgis,…);


- Cập nhật hồ sơ các công trình;

	- Tìm, thống kê, truy vấn hồ sơ các công trình, xuất báo cáo, in các dữ liệu thống kê. 


